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Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Trần Mười. 

Các Thẩm phán:    Ông Phan Ngọc Minh. 

       Bà Lê Thị Mỹ Giang.  

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Tuấn Phong - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Ngãi. 

Đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tham gia phiên tòa: Ông 

Trần Hoàng Anh - Kiểm sát viên. 

Ngày 11 tháng 3 năm 2024, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xét xử công khai vụ án hình sự 

phúc thẩm thụ lý số: 05/2023/TLPT-HS ngày 17 tháng 10 năm 2023  đối với các 

bị cáo Lê Hùng Lâm T, Trần Văn T1, Nguyễn Cao Th do có kháng cáo của các bị 

cáo Lê Hùng Lâm T, Trần Văn T1, Nguyễn Cao Th đối với bản án hình sự sơ 

thẩm số: 19/2023/HS-ST ngày 28/8/2023 của Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh 

Quảng Ngãi. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

1. Họ và tên: Lê Hùng Lâm T; sinh ngày 15 tháng 3 năm 1997, tại tỉnh 

Quảng Ngãi; nơi cư trú: Thôn P, xã H, huyện N, tỉnh Quảng Ngãi; nghề nghiệp: 

Không; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; 

quốc tịch: Việt Nam; con ông L và bà N; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: 

Không; bị tạm giam từ ngày 01/8/2022 đến ngày 29/10/2022 được thay thế bằng 

biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại; có mặt tại phiên tòa. 

2. Họ và tên: Trần Văn T1; sinh ngày 07 tháng 3 năm 1971, tại tỉnh Quảng 

Ngãi; nơi cư trú: Thôn T, xã H, huyện N, tỉnh Quảng Ngãi; nghề nghiệp: Không; 

trình độ học vấn: 07/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc 

tịch: Việt Nam; con ông T (Chết) và bà H; có vợ: L và 05 con, lớn nhất sinh năm 

1994, nhỏ nhất sinh năm 2000; tiền án: Không; tiền sự: Ngày 20/7/2020, bị Công 

an huyện N xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Vi phạm các quy định về 

nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” với số tiền xử phạt 20.000.000 đồng 
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nhưng bị cáo chưa nộp; bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại 

ngoại; có mặt tại phiên tòa. 

3. Họ và tên: Nguyễn Cao Th; sinh ngày 08 tháng 10 năm 1996, tại tỉnh 

Quảng Ngãi; nơi cư trú: Thôn X, xã H, huyện N, tỉnh Quảng Ngãi; nghề nghiệp: 

Không; trình độ học vấn: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; 

quốc tịch: Việt Nam; con ông T (Chết) và bà H; có vợ L và 01 sinh năm 2007; tiền 

án: Không; tiền sự: Ngày 20/02/2021, có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh 

bài Cát tê thắng thua bằng tiền bị Công an huyện Nghĩa Hành ra Quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính số 25/QĐ-XPHC ngày 19/3/2021, hình thức phạt tiền 

1.500.000 đồng và phạt bổ sung 200.000 đồng, đã chấp hành xong ngày 

28/4/2021; bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại, có mặt tại 

phiên tòa. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Để thu lợi bất chính, từ khoảng giữa tháng 12/2021, sử dụng điện thoại di 

động cảm ứng OPPO, số thuê bao “0934158285” đăng ký tài khoản zalo tên “Kim 

Hồng” và kết bạn trên mạng xã hội Zalo với nhiều người để bán số lô, số đề đài 

Trung (lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết đài các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên để 

xác định thắng thua đề), đài Nam (lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết đài các tỉnh 

Miền Nam để xác định thắng thua đề) và đài Bắc (lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết 

đài tỉnh Miền Bắc để xác định thắng thua đề). Ngoài bán số lô, số đề qua tin nhắn 

Zalo thì Phùng Thị H còn bán đề cho những người gọi điện mua đề hoặc gửi nhắn 

tin đến số thuê bao di động “0934158285” của Phùng Thị H mua đề. Để thuận lợi 

cho việc bán đề, chuyển tịch đề Phùng Thị H tham gia thành viên 02 nhóm Zalo 

gồm “NHÓM CHỢ” và nhóm “PHÁT TÀI” do tài khoản Zalo “Jessica” làm 

trưởng nhóm. Sau khi bán đề, Phùng Thị H tạo 01 tài khoản Zalo tên “Tài khoản” 

để lưu giữ tịch đề và chuyển tịch đề cho tài khoản Zalo tên “Jessica” qua tài khoản 

Zalo tên “NHÓM CHỢ”. Đối với tịch đề của tài khoản Zalo tên “Lun Den”, 

Phùng Thị H thêm tài khoản Zalo tên “Lun Den” vào tài khoản Zalo tên “PHÁT 

TÀI” để Phùng Thị H nhận tịch đề của tài khoản Zalo tên “Lun Den”, đồng thời 

cũng chuyển tịch đề cho tài khoản Zalo tên “Jessica”. Hằng ngày việc bán đề đài 

Trung kết thúc lúc 17 giờ, đài Nam kết thúc lúc 16 giờ (17 giờ 15 phút đài Miền 

Trung- Tây Nguyên xổ số kiến thiết, 16 giờ 15 phút Miền Nam xổ số kiến thiết) và 

đài Bắc kết thúc lúc 18 giờ (18 giờ 15 đài Miền Bắc xổ số kiến thiết). Ngoài ra, có 

một số người gặp Phùng Thị H mua đề trực tiếp và Hồng ghi tịch đề của họ trên 

tài khoản Zalo “Tai khoản” hoặc tài khoản Zalo “NHÓM CHỢ”, đồng thời, H ghi 

tịch đề vào tờ giấy nhỏ giao cho người mua đề để làm cơ sở xác định ăn thua đề 

với H, những người này H không rõ lai lịch. Từ ngày 17/12/2021 đến ngày 

23/12/2021, H sử dụng mạng xã hội Zalo trên điện thoại di động và ứng dụng tin 
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nhắn, cuộc gọi trên điện thoại di động để bán số lô, số đề, nhận tịch đề các đài 

Trung, đài Nam, đài Bắc cho nhiều người rồi trực tiếp chuyển tịch đề cho một 

người tên tài khoản Zalo “Jessica” để nhận tiền hoa hồng tịch đề.  

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 23/12/2021, Phùng Thị H điều khiển xe máy 

biển số XXS1-74X.X7 đến nhà bà Nguyễn Thị Th ở thôn T, xã H, huyện N để 

thông báo cho bà Th biết việc trúng số đề đài Miền Trung và đài Miền Nam. Tại 

đây, Phùng Thị H tiếp tục bán đề, nhận tịch đề đài Miền Bắc thì bị tổ công tác 

Công an huyện Nghĩa Hành bắt quả tang, tạm giữ vật chứng, đồ vật, tài sản có liên 

quan. 

Căn cứ kết quả điều tra xác định trong các ngày 17/12/2021, ngày 

18/12/2021, ngày 21/12/2021, ngày 22/12/2021 và ngày 23/12/2021 có nhiều 

người tham gia đánh bạc bằng hình thức số đề với Phùng Thị H, cụ thể:  

1/ Tịch đề đài Miền Trung ngày 23/12/2021 của Phùng Thị H: Số tiền tịch đề 

là 45.165.000 đồng, số tiền trúng đề là 16.280.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc 

của Phùng Thị H là 61.445.000 đồng, cụ thể:  

- Tịch đề đài Trung (đài Quảng Trị) ngày 23/12/2021 của Lê Hùng Lâm T 

(tài khoản zalo LunDen) nhận trên tài khoản zalo nhóm “PHÁT TÀI” số tiền là 

11.240.000 đồng, số tiền trúng đề là 7.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc bằng 

hình thức số đề của Lê Hùng Lâm T là 11.240.000 đồng + 7.000.000 đồng = 

18.240.000 đồng. 

- Tịch đề đài Trung (đài Quảng Trị, đài Quảng Bình, đài Bình Định) ngày 

23/12/2021 của Phùng Thị H trên tài khoản Zalo “NHÓM CHỢ” là 33.925.000 

đồng, số tiền trúng đề là 9.280.000 đồng, cụ thể:  

+ Tịch đề đài Quảng Trị số tiền là 32.215.000 đồng, số tiền trúng đề phải 

chung là 9.280.000 đồng.  

+ Tịch đề đài Bình Định có số tiền là 720.000 đồng, không trúng đề. 

+ Tịch đề đài Quảng Bình có số tiền là 990.000 đồng, không trúng đề. 

Tổng số tiền đánh bạc bằng hình thức số đề đài Trung trên tài khoản zalo 

“NHÓM CHỢ” ngày 23/12/2021 của Phùng Thị H là: 33.925.000 đồng + 

9.280.000 đồng = 43.205.000 đồng.  

Những người tham gia đánh bạc với Phùng Thị H bằng hình thức số đề đài 

Trung ngày 23/12/2021 trên tài khoản zalo “NHÓM CHỢ” đã xác định được:  

 (1) Trần Thị M sử dụng tài khoản zalo tên “Trần Thị M” nhắn tin mua số lô, 

số đề với tổng tiền tịch đề là 12.575.000 đồng (trong đó tịch đề đài Quảng Trị số 

tiền 12.395.000 đồng, trúng đề số tiền 700.000 đồng; số tiền tịch đề đài Quảng 

Bình số tiền 90.000 đồng, không trúng đề; tịch đề đài Bình Định số tiền 90.000 

đồng, trúng đề số tiền 350.000 đồng). Tổng số tiền đánh bạc của bà Trần Thị M 

ngày 23/12/2021 là 12.575.000 đồng + 700.000 đồng + 350.000 đồng = 

13.625.000 đồng. 
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(2) Nguyễn Thị Th sử dụng tài khoản zalo tên “Th Th” nhắn tin mua số lô, số 

đề với tổng tiền tịch đề 594.000 đồng và trúng đề số tiền là 1.340.000 đồng. Tổng 

số tiền đánh bạc của Nguyễn Thị Th ngày 23/12/2021 là 1.340.000 đồng + 

594.000 đồng = 1.934.000 đồng. 

(3) Đào Ngọc T  sử dụng số điện thoại “0941389914” gửi tin nhắn đến số 

thuê bao di động “0934158285” của Phùng Thị H mua đề với số tiền tịch đề là 

515.000 đồng, không trúng đề. 

(4) Nguyễn Hữu T2 sử dụng tài khoản zalo tên “T2 Nguyễn” nhắn tin mua số 

lô, số đề với tổng tiền tịch đề là 180.000 đồng, không trúng đề. 

(5) Võ K sử dụng tài khoản zalo tên “ Võ K” nhắn tin mua số lô, số đề với 

tổng tiền tịch đề là 1.190.000 đồng, không trúng đề. 

(6) Trần Tri H sử dụng số điện thoại di động “0988875711” nhắn tin đến số 

thuê bao di động “0934.158.285” của Phùng Thị H mua đề với số tiền tịch đề là 

780.000 đồng, trúng đề số tiền là 1.400.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của anh 

Hoạnh là 1.400.000 đồng + 780.000 đồng = 2.180.000 đồng. 

(7) Huỳnh Đức T sử dụng tài khoản zalo tên “Huỳnh Đức T” nhắn tin mua số 

lô, số đề với tổng tiền tịch đề là 720.000 đồng, không trúng đề. 

(8) Phạm Hồng K sử dụng tài khoản zalo tên “Phạm Hồng K” nhắn tin mua 

số lô, số đề với tổng tiền tịch đề là 750.000 đồng và trúng đề số tiền là 1.750.000 

đồng. Tổng số tiền đánh bạc của Phạm Hồng K là 2.500.000 đồng. 

(9) Cao Văn P sử dụng tài khoản zalo tên “Cao Phong” nhắn tin mua số lô, số 

đề với tổng tiền tịch đề là 360.000 đồng, không trúng đề.  

(10) Trần Thị Th sử dụng số điện thoại “+84374069739” nhắn tin mua đề đài 

Trung với số tiền tịch đề là 364.000 đồng, không trúng đề. 

(11) Hoàng Văn H sử dụng số điện thoại (File ghi âm số 39 ngày 23/12/2021 

lúc 17 giờ 12 phút) mua đề với số tiền tịch đề là 360.000 đồng, không trúng đề. 

(12) Thái Văn Tr sử dụng số điện thoại (File ghi âm số 41 ngày 23/12/2021 

lúc 16 giờ 44 phút và File ghi âm số 43 ngày 23/12/2021 lúc 16 giờ 11 phút) mua 

đề với số tiền tịch đề là là 2.100.000 đồng, không trúng đề. 

(13) File ghi âm số 34 ngày 23/12/2021 lúc 16 giờ 42 phút của người tên 

Cảnh (không rõ lai lịch) mua đề số tiền mua đề là 586.000 đồng, đối chiếu kết quả 

xổ số đài Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định không có số trúng đề.   

2/ Tịch đề đài Nam ngày 23/12/2021 của Phùng Thị H trên tài khoản zalo 

"NHÓM CHỢ” có số tiền tịch đề là 17.261.000 đồng, số tiền trúng đề là 

6.270.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của Phùng Thị H là 23.531.000 đồng, cụ 

thể:  

- Tịch đề đài Tây Ninh có số tiền là 10.313.000 đồng, số tiền trúng đề phải 

chung là 1.580.000 đồng.  
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- Tịch đề đài Bình Thuận có số tiền là 1.908.000 đồng, số tiền trúng đề phải 

chung là 2.520.000 đồng.  

- Tịch đề đài An Giang có số tiền là 5.040.0000 đồng, số tiền trúng đề phải 

chung là 2.170.000 đồng. 

Những người tham gia đánh bạc với Phùng Thị H bằng hình thức số đề đài 

Nam trên tài khoản zalo "NHÓM CHỢ” ngày 23/12/2021 đã xác định gồm: 

(1) Trần Thị M  sử dụng tài khoản zalo tên “Trần Thị M” nhắn tin mua số lô, 

số đề với tổng tiền tịch đề là 5.670.000 đồng (trong đó tịch đề đài Tây Ninh số tiền 

4.410.000 đồng, không trúng đề; tịch đề đài An Giang số tiền 630.000 đồng, số 

tiền trúng đề là 350.000 đồng; tịch đề đài Bình Thuận số tiền 630.000 đồng, số 

tiền trúng đề là 1.400.000 đồng. Do đó, số tiền đánh bạc bằng hình thức số đề đài 

Nam ngày 23/12/2021 của Trần Thị M là 5.670.000 đồng + 350.000 đồng + 

1.400.000 đồng = 7.420.000 đồng. 

(3) Nguyễn Thị Th sử dụng tài khoản zalo tên “Th Th” nhắn tin mua số lô, số 

đề với tổng tiền tịch đề 756.000 đồng và số tiền trúng đề là 1.720.000 đồng. Tổng 

số tiền đánh bạc là 2.476.000 đồng. 

(4) Thái Văn Tr sử dụng số điện thoại gọi điện đến số điện thoại của H (File 

ghi âm số 40 ngày 23/12/2021 lúc 14 giờ 46 phút) mua đề với số tiền tịch đề là 

1.620.000 đồng, trúng đề số tiền 3.500.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 

5.120.000 đồng. 

(5) File ghi âm số 33 ngày 23/12/2021 lúc 15 giờ 41 phút người tên chú C 

(không rõ lai lịch) gọi điện mua đề số tiền tịch đề là 1.080.000 đồng, trúng đề số 

tiền là 700.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 1.780.000 đồng. 

3/ Tịch đề đài Bắc ngày 23/12/2021 của Phùng Thị H có tổng số tiền là 

127.416.000 đồng. Thời điểm hành vi đánh bạc bằng hình thức số đề của Phùng 

Thị H bị phát hiện, đài Bắc chưa có kết quả xổ số kiến thiết nên chưa có cơ sở xác 

định thắng thua đề. Do đó, tổng số tiền đánh bạc đài Bắc ngày 23/12/2021 của 

Phùng Thị H là 127.416.000 đồng.  

Những người tham gia đánh bạc bằng hình thức số đề đài Bắc ngày 

23/12/2021 với Phùng Thị H đã xác định, gồm:  

(1)/ Tịch đề nhận của Lê Hùng Lâm T (tài khoản zalo tên Lun Đen) qua tài 

khoản zalo tên “PHÁT TÀI”  số tiền là 93.690.000 đồng.  

(2) Tịch đề nhận qua tin nhắn zalo của bà Trần Thị M số tiền là 17.207.000 

đồng.  

(3) Tịch đề nhận qua zalo tin nhắn của ông Huỳnh Đức T số tiền là 540.000 

đồng.  

(4) Tịch đề nhận qua tin nhắn zalo của ông Phạm Hồng K số tiền là 

1.350.000 đồng.  
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(5) Tịch đề nhận qua tin nhắn zalo tên “E. Đúng” (không rõ lai lịch) có số 

tiền là 2.160.000 đồng.  

(6) Tịch đề nhận qua tin nhắn điện thoại của ông Trần Tri H số tiền là 

1.296.000 đồng.  

(7) Tịch đề đài nhận qua cuộc gọi điện thoại của bà Lê Thị Th số tiền là 

1.404.000 đồng. (File ghi âm số 55 ngày 23/12/2021 lúc 17 giờ 33 phút) 

(8) Tịch đề nhận qua cuộc gọi điện thoại của ông Trần Văn T1 số tiền là 

5.670.000 đồng. (File ghi âm số 46 ngày 23/12/2021 lúc 17 giờ 34 phút) 

(9) Tịch đề nhận qua cuộc gọi điện thoại của Thái Văn Tr số tiền là 540.000 

đồng. (File ghi âm số 42 ngày 23/12/2021 lúc 16 giờ 58 phút). 

(10) Tịch đề nhận qua tin nhắn điện thoại của anh Nguyễn Cao Th (số điện 

thoại +84342186964) với số tiền tịch đề là 3.240.000 đồng.  

(11) Tịch đề của ông Đào Ngọc T số điện thoại +84941389914  nhắn tin mua 

đề số tiền tịch đề là 270.000 đồng.  

(12) Tịch đề của ông Huỳnh Văn N nhắn tin mua đề số tiền tịch đề là 49.000 

đồng.  

4/ Tịch đề đài Trung ngày 22/12/2021 của Phùng Thị H có số tiền là 

33.795.000 đồng, số tiền trúng đề là 16.590.000 đồng. Cụ thể: 

+ Tịch đề đài Trung (đài Khánh Hòa và đài Đà Nẵng) ngày 22/12/2021 trên 

tài khoản zalo “Tai khoản” của Phùng Thị H có số tiền tịch đề là 17.299.000 đồng, 

số tiền trúng đề là 6.440.000 đồng. 

+ Tịch đề đài Miền Trung ngày 22/12/2021 trong tập tin ghi âm có 06 file ghi 

âm (gồm File số 1, số 3, số 4, số 10, số 20, số 60) có số tiền tịch đề là 4.954.000 

đồng, số tiền trúng đề là 2.800.000 đồng: 

+ File ghi âm số 1 ngày 22/12/2021 lúc 15 giờ 16 phút của số điện thoại 

0799445235 ghi tên trên danh bạ là chú Ph gọi điện mua đề với số tiền tịch đề là 

1.800.000 đồng, không trúng đề. 

+ File ghi âm số 3 ngày 22/12/2021 lúc 15 giờ 42 phút của Hoàng Văn H gọi 

điện mua đề với số tiền tịch đề là 684.000 đồng, số tiền trúng đề là 1.400.000 

đồng. 

+ File ghi âm số 4 ngày 22/12/2021 lúc 16 giờ 41 phút của Thái Văn T3 gọi 

điện mua đề số tiền tịch đề là 720.000 đồng, số tiền trúng đề là 700.000 đồng. 

+ File ghi âm số 10 ngày 22/12/2021 lúc 16 giờ 58 phút của Đào Tr gọi điện 

mua đề số tiền tịch đề là 900.000 đồng, không có số trúng đề. 

+ File ghi âm số 20 ngày 22/12/2021 lúc 15 giờ 04 phút của Thái Văn Tr gọi 

điện mua đề số tiền tịch đề là 720.000 đồng, số tiền trúng đề là 700.000 đồng. 

+ File ghi âm số 60 ngày 22/12/2021 lúc 16 giờ 54 phút của Nguyễn Cao Th 

gọi điện mua đề số tiền tịch đề là 130.000 đồng, không có số trúng đề. 
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+ Tịch đề đài Trung (Khánh Hòa) ngày 22/12/2021 Phùng Thị H nhận của bà 

Trần Thị M trên tài khoản zalo tên “Kim H”  số tiền tịch đề là 6.674.000 đồng, số 

tiền trúng đề là 5.600.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của bà Trần Thị M là 

12.274.000 đồng.  

+ Tịch đề của anh Trần Tri H nhắn tin mua đề số tiền là 900.000 đồng, số tiền 

trúng đề là 1.750.000 đồng.  

+ Tịch đề của Nguyễn Cao Th nhắn tin mua đề số tiền là 3.780.000 đồng, 

không trúng đề.  

+ Tịch đề của bà Nguyễn Thị V (tên thường gọi H) sử dụng tài khoản zalo 

tên “Nguyễn Thị H” nhắn tin số tiền tịch đề là 188.000 đồng, không trúng đề. 

Tuy nhiên, tịch đề trong File ghi âm số 1 số lô số tiền là 1.800.000 đồng và 

File số 3 số tiền là 684.000 đồng, tịch đề của Trần Tri H có số tiền 900.000 đồng, 

tịch đề của bà Nguyễn Thị V có số tiền 188.000 đồng. Tổng cộng số tiền tịch đề 

là: 3.572.000 đồng, số tiền tịch đề này trùng lặp với tịch đề trên tài khoản zalo tên 

“Tài khoản”. Nên số tiền tịch đề đài Trung ngày 22/12/2021 của Phùng Thị H là: 

33.795.000 đồng - 3.572.000 đồng = 30.223.000 đồng, số tiền trúng đề sau khi đã 

trừ tiền trúng đề phải chung trùng lặp của Trần Tri H là 1.750.000 đồng và File số 

3 (Hoàng Văn H) số tiền là 1.400.000 đồng, tổng cộng 3.150.000 đồng, số tiền 

trúng đề còn lại phải chung là 13.440.000 đồng. Do đó, số tiền đánh bạc đài Trung 

ngày 22/12/2021 của Phùng Thị H là: 30.223.000 đồng + 13.440.000 đồng = 

43.663.000 đồng.  

5/ Tịch đề đài Nam ngày 22/12/2021 của Phùng Thị H bán đề có 03 file ghi âm 

gồm số 8, số 9, số 50  nhưng file số 50 mua đề đài Vũng Tàu, không có đài Vũng 

Tàu nên không tính ăn thua, 02 file ghi âm mua đề số 8, số 9 của Nguyễn Cao Th 

và Đào Tr với tổng tiền tịch đề 985.000 đồng, số tiền trúng đề là 1.400.000 đồng. 

Tổng số tiền đánh bạc của Phùng Thị H là 2.385.000 đồng. Cụ thể: 

+ File ghi âm số 8 ngày 22/12/2021 lúc 15 giờ 22 phút của Nguyễn Cao Th 

mua đề với số tiền tịch đề là 900.000 đồng, số tiền trúng đề là 1.400.000 đồng.  

+ File ghi âm số 9 ngày 22/12/2021 lúc 15 giờ 22 phút của Đào Tr ở thôn X, 

xã H, huyện N mua đề với số tiền tịch đề là 85.000 đồng, không trúng đề.   

+ File ghi âm số 50 ngày 22/12/2021 lúc 14 giờ 57 phút của bà Huỳnh Thị Ch 

mua đề số 39, 11, 16 đá 1.000 đồng, lô 3.000 đồng đài Vũng Tàu. Tổng số tiền 

mua đề là 270.000 đồng, tuy nhiên không có đài Vũng Tàu nên không tính thắng 

thua. 

6/ Tịch đề đài Bắc ngày 22/12/2021 số tiền là 13.203.000 đồng, số tiền trúng 

đề phải chung là 10.600.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của Phùng Thị H là 

23.803.000 đồng, cụ thể:  

+ Tịch đề đài Bắc ngày 22/12/2021 trên tài khoản zalo “Tài khoản” của Phùng 

Thị H số tiền là 1.890.000 đồng, số tiền trúng đề là 1.600.000 đồng.  
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+ Tịch đề đài Bắc ngày 22/12/2021 trong tập tin ghi âm của Phùng Thị H có số 

tiền là 11.313.000 đồng, trong đó: Tịch đề trong 07 file ghi âm (số 21, số 26, số 30, 

số 38, số 45, số 53, số 54) có số tiền là 8.883.000 đồng, số tiền trúng đề là 

5.800.000 đồng, tịch đề Phùng Thị H nhận của Nguyễn Cao Th qua tin nhắn điện 

thoại có số tiền là 2.430.000 đồng, số tiền trúng đề là 3.200.000 đồng, cụ thể: 

+ File ghi âm số 21 ngày 22/12/2021 lúc 17 giờ 37 phút của Thái Văn Tr với 

số tiền tịch đề là 1.296.000 đồng, số tiền trúng đề là 1.600.000 đồng.  

+ File ghi âm số 26 ngày 22/12/2021 lúc 17 giờ 35 phút của Trần Tri H ở 

thôn X, xã H, N mua đề với số tiền tịch đề là 405.000 đồng, số tiền trúng đề là 

800.000 đồng. 

+ File ghi âm số 30  ngày 22/12/2021 lúc 17 giờ 45 phút của người tên  cậu Q 

số điện thoại 0935.565.946 (không rõ lai lịch) mua đề số tiền tịch đề là 1.350.000 

đồng, không trúng đề. 

+ File ghi âm số 38 ngày 22/12/2021 lúc 18 giờ 02 phút của Hoàng Văn H 

mua đề số tiền tịch đề là 756.000 đồng, số tiền trúng đề là 1.800.000 đồng.   

+ File ghi âm số 45 ngày 22/12/2021 lúc 17 giờ 31 phút của ông Trần Văn T1 

ở thôn T, xã H, huyện N mua đề số tiền tịch đề là 3.780.000 đồng, không trúng đề. 

+ File ghi âm số 53 ngày 22/12/2021 lúc 17 giờ 32 phút của bà Lê Thị Th ở 

thôn T, xã H, huyện N mua đề số tiền tịch đề là 1.134.000 đồng, số tiền trúng đề là 

1.600.000 đồng. 

+ File ghi âm số 54 ngày 22/12/2021 lúc 17 giờ 39 phút của bà Lê Thị Th ở 

thôn T, xã H, huyện N mua đề số tiền tịch đề là 162.000 đồng, không trúng đề. 

+ Tịch đề của Nguyễn Cao Th sử dụng số điện thoại 0342186964 nhắn tin 

cho Phùng Thị H mua đề đài Bắc ngày 22/12/2021 với số tiền tịch đề là 2.430.000 

đồng, số tiền trúng đề là 3.200.000 đồng. Do đó, số tiền đánh bạc của Nguyễn Cao 

Th là 2.430.000 đồng + 3.200.000 đồng = 5.630.000 đồng.  

7/ Tịch đề đài Trung ngày 21/12/2021 của Phùng Thị H bán đề có 08 file ghi 

âm (số 7, số 14, số 15, số 24, số 27, số 32, số 56, số 58), tổng tiền tịch đề là 

3.885.000 đồng, số tiền trúng đề là 350.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của Phùng 

Thị H là 4.235.000 đồng. Cụ thể: 

+ File ghi âm số 7 ngày 21/12/2021 lúc 15 giờ 15 phút của bà Lê Thị Th ở 

thôn T, xã H mua đề số tiền là 500.000 đồng, số tiền trúng đề là 350.000 đồng. 

+ File ghi âm số 14 ngày 21/12/2021 lúc 16 giờ 17 phút của số điện thoại 

0708174090 (không nhớ rõ lai lịch của người gọi điện) mua đề số tiền là 

1.080.000, không trúng đề. 

+ File ghi âm số 15 ngày 21/12/2021 lúc 16 giờ 40 phút của số điện thoại 

0708174090 (không rõ thông tin cá nhân của người gọi điện) mua đề số tiền là 

230.000 đồng, không trúng đề. 
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+ File ghi âm số 24 ngày 21/12/2021 lúc 17 giờ 13 phút của Trần Tri H mua 

đề số tiền là 900.000 đồng, không trúng đề.   

+ File ghi âm số 27 ngày 21/12/2021 lúc 16 giờ 48 phút của số điện thoại 

“Bạn A N” mua đề số tiền là 180.000 đồng, không trúng đề.  

+ File ghi âm số 32 ngày 21/12/2021 lúc 16 giờ 46 phút của người tên chú C 

(không rõ lai lịch) mua đề số tiền là 720.000 đồng, không trúng đề.   

+ File ghi âm số 56 ngày 21/12/2021 lúc 17 giờ 13 phút của Trịnh Thị Thu 

mua đề số tiền tịch đề là 180.000 đồng, không trúng đề. 

+ File ghi âm số 58 ngày 21/12/2021 lúc 17 giờ 00 phút của Nguyễn Cao Th 

(số điện thoại 0342186964) mua đề số tiền là 130.000 đồng, không trúng đề. 

8/ Tịch đề đài Nam ngày 21/12/2021 của Phùng Thị H bán đề có  02 file (số 2, 

số 31), tổng tiền tịch đề là 2.700.000 đồng, số tiền trúng đề là 2.100.000 đồng. 

Tổng số tiền đánh bạc của Phùng Thị H là 4.800.000 đồng. Cụ thể: 

+ File ghi âm số 2 ngày 21/12/2021 lúc 15 giờ 23 phút của Thái Văn Tr mua 

đề số tiền tịch đề là 1.620.000 đồng, số tiền trúng đề là 2.100.000 đồng. 

+ File ghi âm số 31 ngày 21/12/2021 lúc 15 giờ 48 phút của chú C (không rõ 

lai lịch) sử dụng số điện thoại 0357922827 mua đề số tiền tịch đề là 1.080.000 

đồng, không trúng đề. 

9/ Tịch đề đài Miền Bắc ngày 21/12/2021 của Phùng Thị H bán đề có 11 file 

ghi âm (số 12, số 16, số 18, số 19, số 28, số 29, số 37, số 44, số 49, số 52, số 57), 

tổng tiền tịch đề là 14.295.000 đồng, số tiền trúng đề là 13.200.000 đồng. Tổng số 

tiền đánh bạc của Phùng Thị H là 27.495.000 đồng. Cụ thể: 

+ File ghi âm số 12 ngày 21/12/2021 lúc 17 giờ 52 phút của Đào Tr sử dụng 

số điện thoại 0374938662 mua đề số tiền tịch đề là 405.000 đồng, không trúng đề. 

+ File ghi âm số 16 ngày 21/12/2021 lúc 17 giờ 43 phút của số điện thoại 

0708174090 (không rõ lai lịch) mua đề số tiền tịch đề là 540.000 đồng, không 

trúng đề. 

+ File ghi âm số 18 ngày 21/12/2021 lúc 17 giờ 45 phút của Nguyễn Thị V sử 

dụng số điện thoại 08X74X39X5 mua đề số tiền tịch đề là 28.000 đồng, không 

trúng đề. 

+ File ghi âm số 19 ngày 21/12/2021 lúc 17 giờ 47 phút của Thái Văn Tr sử 

dụng số điện thoại 09X72X96X5 mua đề số tiền tịch đề là 1.728.000 đồng, số tiền 

trúng đề là 1.600.000 đồng.  

+ File ghi âm số 28 ngày 21/12/2021 lúc 18 giờ 00 phút của “Bạn A N” (số 

điện thoại 081X.70X.8X8, không rõ lai lịch) gọi điện thoại mua đề số tiền tịch đề 

là 270.000 đồng, không trúng đề.   
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+ File ghi âm số 29 ngày 21/12/2021 lúc 17 giờ 45 phút của “Cạu Q” (số điện 

thoại 093X.5X5.9X6, không rõ lai lịch) gọi điện thoại mua đề số tiền tịch đề là 

1.350.000 đồng, số tiền trúng đề là 4.000.000 đồng.   

+ File ghi âm số 37 ngày 21/12/2021 lúc 17 giờ 57 phút của Hoàng Văn H 

gọi điện thoại mua đề số tiền tịch đề là 1.026.000 đồng, số tiền trúng đề là 

2.600.000 đồng. 

+ File ghi âm số 44 ngày 21/12/2021 lúc 17 giờ 34 phút của ông Trần Văn T1 

gọi điện thoại mua đề số tiền tịch đề là 6.480.000 đồng, không trúng đề. 

+ File ghi âm số 49 ngày 21/12/2021 lúc 17 giờ 48 phút của bà Huỳnh Thị Ch 

gọi điện thoại mua đề số tiền tịch đề là 567.000 đồng, số tiền trúng đề là 800.000 

đồng. 

+ File ghi âm số 52 ngày 21/12/2021 lúc 17 giờ 36 phút của bà Lê Thị Th gọi 

điện thoại mua đề số tiền tịch đề là 1.388.000 đồng, số tiền trúng đề là 4.200.000 

đồng. Tổng số tiền đánh bạc của bà Lê Thị Th là 5.588.000 đồng. 

+ File ghi âm số 57 ngày 21/12/2021 lúc 17 giờ 39 phút của Trịnh Thị T gọi 

điện thoại mua đề số tiền tịch đề là 513.000 đồng, không trúng đề. 

10/ Tịch đề đài Trung ngày 17/12/2021 của Phùng Thị H bán đề có số tiền là 

871.000 đồng, số tiền trúng đề là 70.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của Phùng 

Thị H là 941.000 đồng. Cụ thể: 

+ Tịch đề của ông Huỳnh Văn N (tên gọi khác chú T), nhắn tin mua đề đài 

Trung với số tiền tịch đề là 655.000 đồng, số tiền trúng đề là 70.000 đồng. Tổng 

số tiền ông Huỳnh Văn N đánh bạc là 655.000 đồng + 70.000 đồng = 725.000 

đồng. 

+ Tịch đề của Ngô Duy T nhắn tin mua đề đài Trung số tiền tịch đề là 

216.000 đồng, không trúng đề. Tổng số tiền đánh bạc của Ngô Duy T là 216.000 

đồng. 

11/ Tịch đề đài Bắc ngày 17/12/2021 của Phùng Thị H (tịch đề bán cho 

Huỳnh Văn Nam) có số tiền là 108.000 đồng, không trúng đề. Tổng số tiền đánh 

bạc của Phùng Thị H, Huỳnh Văn N là 108.000 đồng.  

12/ Tịch đề đài Bắc ngày 18/12/2021 của Phùng Thị H (tịch đề bán cho 

Huỳnh Văn N) có số tiền tịch là 189.000 đồng, số tiền trúng đề là 80.000 đồng. 

Tổng số tiền đánh bạc của Phùng Thị H, Huỳnh Văn N là 269.000 đồng.  

Quá trình điều tra Phùng Thị H khai bán đề nhằm mục đích chuyển giao tịch 

đề cho tài khoản zalo tên “Jessica” để hưởng lợi tiền hoa hồng, cụ thể: Đối với tịch 

đề đài Trung và đài Nam số đề đầu, đuôi khi bán đề nhận đủ số tiền mua đề và 

chuyển tịch đề cho tài khoản zalo tên “Jessica” qua tài khoản zalo “NHÓM CHỢ” 

với tỉ lệ 10.000 đồng mua đề thì người mua đề sẽ được cộng thêm tiền hoa hồng 

3000 đồng, số tiền này Phùng Thị H đã thỏa thuận trước với người nhận tịch đề và 

tiền thu lợi của Phùng Thị H được tính bao gồm tổng tiền tịch đề cộng (+) hoa 
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hồng của người mua đề nhân (x) 0,7 (tỉ lệ đã thỏa thuận giữa H với người nhận 

tịch đề). Đối với tịch đề đài Bắc cũng cách tính như trên nhưng nhân (x) 0,8. Đối 

với số đề 2 chân, số 3 chân (số lô, số đá) đài Trung và đài Nam cách tính tiền thu 

lợi hoa hồng gồm 18 (tổng số lô giải thưởng của kết quả xổ số kiến thiết) nhân (x) 

0,7 bằng (=) 12,6. Như vậy mỗi 10.000 đồng số lô đề thì số tiền Hồng thu của 

người mua đề là 130.000 đồng và chuyển cho người nhận tịch đề số tiền là 

126.000 đồng, H thu lợi số tiền 4.000 đồng. Nếu tịch đề đài Bắc tính tiền thu lợi 

hoa hồng gồm 27 (tổng số lô giải thưởng của kết quả xổ số kiến thiết) nhân (x) 0,8 

bằng (=) 21,6. Như vậy mỗi 10.000 đồng số lô đề thì số tiền H thu của người mua 

đề là 23.000 đồng và chuyển cho người nhận tịch đề số tiền là 21.600 đồng, H thu 

lợi số tiền 1.400 đồng. 

Căn cứ kết quả điều tra, xác định: 

- Phùng Thị H bán đề và đánh bạc ăn thua với người mua đề, trong lần đánh 

bạc bằng hình thức số đề ngày 23/12/2021 tổng số tiền đánh bạc đài Trung của 

Phùng Thị H là 61.445.000 đồng, đã xác định được 13 người tham gia đánh bạc, 

tổng số tiền đánh bạc đài Nam của Phùng Thị H là 23.531.000 đồng, tổng số tiền 

đánh bạc đài Bắc của Phùng Thị H là 127.416.000 đồng, số tiền Phùng Thị H thu 

lợi từ việc bán đề ngày 23/12/2021 đài Trung là 15.254.000 đồng, đài Nam là 

6.198.000 đồng. Ngoài ra, tổng số tiền đánh bạc bằng hình thức số đề đài Trung 

ngày 22/12/2021 của Phùng Thị H là 43.663.000 đồng, đài Bắc ngày 22/12/2021 là 

23.803.000 đồng, đài Nam ngày 22/12/2021 là 2.385.000 đồng, số tiền Phùng Thị 

H thu lợi từ việc bán đề ngày 22/12/2021 đài Trung là 8.516.000 đồng, Bắc là 

647.000 đồng; tổng số tiền đánh bạc bằng hình thức số đề đài Trung ngày 

21/12/2021 của Phùng Thị H là 6.220.000 đồng, đài Nam ngày 21/12/2021 là 

4.800.000 đồng, đài Bắc ngày 21/12/2021 là 27.475.000 đồng, số tiền Phùng Thị H 

thu lợi từ việc bán đề ngày 21/12/2021 đài Trung là 2.195.000 đồng; tổng số tiền 

đánh bạc bằng hình thức số đề đài Trung ngày 17/12/2021 của Phùng Thị H là 

941.000 đồng, số tiền đánh bạc bằng hình thức số đề đài Bắc ngày 17/12/2021 của 

Phùng Thị H là 108.000 đồng, số tiền Phùng Thị H thu lợi từ việc bán đề ngày 

17/12/2021 đài Trung là 562.000 đồng, đài Bắc là 92.000 đồng; số tiền đánh bạc 

bằng hình thức số đề Miền Bắc ngày 18/12/2021 của Phùng Thị H là 269.000 đồng, 

số tiền Phùng Thị H thu lợi từ việc bán đề ngày 18/12/2021 đài Bắc là 81.000 

đồng.  

 - Đối với Lê Hùng Lâm T: Số tiền Lê Hùng Lâm T đánh bạc bằng hình thức 

số đề đài Trung (đài Quảng Trị) ngày 23/12/2021 là 18.240.000 đồng, số tiền đánh 

bạc bằng hình thức số đề đài Bắc ngày 23/12/2021 là 93.690.000 đồng.  

- Đối với Trần Thị M: Tổng số tiền Trần Thị M đánh bạc ngày 23/12/2021 

bằng hình thức số đề đài Trung là 13.625.000 đồng, đài Nam là 7.420.000 đồng; 

đài Bắc ngày 23/12/2021 là 17.207.000 đồng. Ngoài ra, ngày 22/12/2021, Trần Thị 

M đánh bạc bằng hình thức số đề đài Trung với tổng số tiền dùng để đánh bạc là 

12.274.000 đồng.  
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- Đối với Lê Thị Th: Tổng số tiền Lê Thị Th đánh bạc ngày 21/12/2021 bằng 

hình thức số đề đài Bắc là 5.588.000 đồng, đài Trung là 865.000 đồng; số tiền đánh 

bạc bằng hình thức số đề đài Bắc ngày 22/12/2021 là 2.896.000đ, số tiền đánh bạc 

bằng hình thức số đề đài Bắc ngày 23/12/2021 là 1.404.000 đồng.  

- Đối với Trần Văn T1: Tổng số tiền Trần Văn T1 đánh bạc bằng hình thức số 

đề đài Bắc ngày 23/12/2021 là 5.670.000 đồng, số tiền đánh bạc bằng hình thức số 

đề đài Bắc ngày 22/12/2021 là 3.780.000 đồng, số tiền đánh bạc bằng hình thức số 

đề đài Bắc ngày 21/12/2021 là 6.480.000 đồng.  

- Đối với Nguyễn Cao Th: Nguyễn Cao Th đã có tiền sự về hành vi đánh bạc 

(ngày 19/3/2021 bị Công an xã Hành Thịnh xử phạt vi phạm hành chính về hành 

vi đánh bạc, số tiền xử phạt là 1.500.000 đồng). Tổng số tiền Nguyễn Cao Th đánh 

bạc bằng hình thức số đề đài Bắc ngày 22/12/2021 là 5.630.000 đồng, số tiền đánh 

bạc bằng hình thức số đề đài Bắc ngày 23/12/2021 là 3.240.000 đồng, số tiền đánh 

bạc bằng hình thức số đề đài Trung ngày 22/12/2021 là 3.910.000 đồng, số tiền 

đánh bạc bằng hình thức số đề đài Nam ngày 22/12/2021 là 2.300.000 đồng, số 

tiền đánh bạc bằng hình thức số đề đài Trung ngày 21/12/2021 là 130.000 đồng.  

- Đối với Thái Văn Tr: Tổng số tiền Thái Văn Tr đánh bạc ngày 21/12/2021 

bằng hình thức số đề đài Nam là 3.720.000 đồng, đài Bắc là 3.328.000 đồng; tổng 

số tiền Thái Văn Tr đánh bạc ngày 22/12/2021 bằng hình thức số đề đài Nam là 

2.320.000 đồng, đài Trung là 1.420.000 đồng, đài Bắc là 2.890.000 đồng; Tổng số 

tiền Thái Văn Tr đánh bạc ngày 23/12/2021 bằng hình thức số đề đài Nam là 

5.120.000đ, đài Trung là 1.620.000 đồng, đài Bắc là 540.000 đồng.  

Bản án hình sự sơ thẩm số 19/2023/HS-ST ngày 28/8/2023 của Tòa án nhân 

dân huyện N, tỉnh Quảng Ngãi, quyết định: 

Tuyên bố bị cáo Lê Hùng Lâm T, Nguyễn Cao Th, Trần Văn T1 phạm tội 

“Đánh bạc”; 

Áp dụng: Điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm 

g khoản 1 Điều 52; Điều 32; Điều 38 của Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt: Lê Hùng Lâm T 03 (Ba) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày bắt đi thi hành án nhưng được khấu trừ thời gian bị tạm giữ, tạm giam 

từ ngày 01/8/2022 đến ngày 29/10/2022. 

Áp dụng:  Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 32; 

Điều 38 Bộ luật Hình sự, đối với bị cáo Nguyễn Cao Th. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Cao Th 07 (Bảy) tháng tù, thời gian tính từ ngày bắt 

đi thi hành án. 

Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm i, s, x khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g 

khoản 1 Điều 52; Điều 32; Điều 38 Bộ luật Hình sự, đối với bị cáo Trần Văn T1. 

Xử phạt: Bị cáo Trần Văn T1  06 (sáu) tháng tù, thời gian tính từ ngày bắt đi 

thi hành án. 
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Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên phạt Phùng Thị H 110.000.000 đồng về 

tội “Tổ chức đánh bạc”; Lê Thị Th số tiền 25.000.000 đồng, Trần Thị M 

50.000.000 đồng, Thái Văn Thường 20.000.000 đồng cùng về tội “Đánh bạc”. 

Đồng thời, còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo luật 

định. 

Ngày 08/9/2023, bị cáo Lê Hùng Lâm T kháng cáo với nội dung xin được 

hưởng án treo. 

Ngày 12/9/2023, bị cáo Trần Văn T1 kháng cáo với nội dung xin được hưởng 

án treo hoặc phạt tiền. 

Ngày 14/9/2023, bị cáo Nguyễn Cao Th kháng cáo với nội dung xin được 

hưởng án treo hoặc phạt tiền. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Lê Hùng Lâm T, Trần Văn T1, Nguyễn 

Cao Th vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo. 

Kiểm sát viên phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát về việc giải quyết vụ 

án: Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Hùng Lâm T về tội “Đánh bạc” quy 

định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự; các bị cáo Trần Văn T1, 

Nguyễn Cao Th về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình 

sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Tòa án cấp sơ thẩm đã 

đánh giá đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, cân nhắc về 

nhân thân, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo, xử 

phạt bị cáo Lê Hùng Lâm T 03 năm tù, bị cáo Nguyễn Cao Th 07 tháng tù, bị cáo 

Trần Văn T1 06 tháng tù là cần thiết, không nặng. Tại cấp phúc thẩm các bị cáo 

Lê Hùng Lâm T, Trần Văn T1, Nguyễn Cao Th không cung cấp thêm tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nào mới để Hội đồng xét xử xem xét. Đề nghị Hội 

đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự; 

không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Lê Hùng Lâm T, Trần Văn T1, 

Nguyễn Cao Th. Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 19/2023/HS-ST ngày 

28/8/2023 của Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Quảng Ngãi. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo Lê Hùng Lâm T, Trần Văn T1, 

Nguyễn Cao Th đều thừa nhận đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức số đề với 

Phùng Thị Hồng, cụ thể như sau: 

- Đối với Lê Hùng Lâm T: Số tiền Lê Hùng Lâm T đánh bạc bằng hình thức 

số đề đài Trung (đài Quảng Trị) ngày 23/12/2021 là 18.240.000 đồng, số tiền đánh 

bạc bằng hình thức số đề đài Bắc ngày 23/12/2021 là 93.690.000 đồng.  

- Đối với Trần Văn T1: Tổng số tiền Trần Văn T1 đánh bạc bằng hình thức số 

đề đài Bắc ngày 23/12/2021 là 5.670.000 đồng, số tiền đánh bạc bằng hình thức số 
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đề đài Bắc ngày 22/12/2021 là 3.780.000 đồng, số tiền đánh bạc bằng hình thức số 

đề đài Bắc ngày 21/12/2021 là 6.480.000 đồng.  

- Đối với Nguyễn Cao Th: Tổng số tiền Nguyễn Cao Th đánh bạc bằng hình 

thức số đề đài Bắc ngày 22/12/2021 là 5.630.000 đồng, số tiền đánh bạc bằng hình 

thức số đề đài Bắc ngày 23/12/2021 là 3.240.000 đồng, số tiền đánh bạc bằng hình 

thức số đề đài Trung ngày 22/12/2021 là 3.910.000 đồng, số tiền đánh bạc bằng 

hình thức số đề đài Nam ngày 22/12/2021 là 2.300.000 đồng, số tiền đánh bạc 

bằng hình thức số đề đài Trung ngày 21/12/2021 là 130.000 đồng. Trong các lần 

đánh số đề của bị cáo Thương, chỉ có 01 lần đánh đài Bắc ngày 22/12/2021 là 

5.630.000 đồng.  

Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Hùng Lâm T về tội “Đánh bạc” 

quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự; các bị cáo Trần Văn T1, 

Nguyễn Cao Th về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình 

sự là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[2] Xét kháng cáo của bị cáo Lê Hùng Lâm T: Bị cáo Lê Hùng Lâm T đánh 

bạc bằng hình thức số đề 02 lần với Phùng Thị H, đài Trung ngày 23/12/2021 là 

18.240.000 đồng, đài Bắc ngày 23/12/2021 là 93.690.000 đồng. Tòa án cấp sơ 

thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, cân nhắc về 

nhân thân, áp dụng tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự xử phạt bị 

cáo Lê Hùng Lâm T 03 năm tù là cần thiết. Tại cấp phúc thẩm bị cáo không cung 

cấp thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nào mới để Hội đồng xét xử xem 

xét. Do đó, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị cáo 

Lê Hùng Lâm T, giữ nguyên mức hình phạt bản án sơ thẩm đã tuyên đối với bị 

cáo. 

[3] Xét kháng cáo của bị cáo Trần Văn T1: Bị cáo có 01 tiền sự: Ngày 

20/7/2020 bị Công an huyện N xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “ Vi phạm 

các quy định về nghiên cứu, thăm dò,  khai thác tài nguyên” với số tiền xử phạt 

20.000.000 đồng, bị cáo chưa nộp phạt; bị cáo tham gia đánh số đề nhiều nhiều lần 

với Phùng Thị H tại đài Bắc, ngày 23/12/2021 là 5.670.000 đồng, ngày 22/12/2021 

là 3.780.000 đồng, ngày 21/12/2021 là 6.480.000 đồng. Tòa án cấp sơ thẩm đã 

đánh giá đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, cân nhắc về nhân 

thân, áp dụng tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự xử phạt bị cáo 

Trần Văn T1 06 tháng tù là cần thiết. Tại cấp phúc thẩm bị cáo không cung cấp 

thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nào mới để Hội đồng xét xử xem xét. 

Do đó, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị cáo 

Trần Văn T1, giữ nguyên mức hình phạt bản án sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo. 

[4] Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Cao Th: Bị cáo có 01 tiền sự: Ngày 

20/02/2021 có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh bài Cát tê thắng thua bằng 

tiền tại thôn T, xã H, huyện N bị Công an xã H ra Quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính số 25/QĐ-XPHC ngày 19/3/2021, hình thức phạt tiền 1.500.000 đồng 

và phạt bổ sung 200.000 đồng, đã chấp hành xong ngày 28/4/2021; ngoài ra, bị 

cáo Nguyễn Cao Th đánh số đề với Phùng Thị H nhiều đài và nhiều lần, chỉ có 01 
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lần đánh đề đài Bắc ngày 22/12/2021 là 5.630.000 đồng nên bị xét xử theo khoản 

1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức 

độ hành vi phạm tội của bị cáo, cân nhắc về nhân thân, áp dụng tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Cao Th 07 tháng tù là cần thiết. Do đó, 

Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn 

Cao Th; giữ nguyên mức hình phạt bản án sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo. 

[5] Đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát được Hội đồng xét xử chấp nhận. 

[6] Về án phí: Các bị cáo Lê Hùng Lâm T, Trần Văn T1, Nguyễn Cao Th, 

mỗi bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

[7] Các Quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự; 

điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ 

phí Tòa án, 

1. Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Lê Hùng Lâm T, Trần Văn T1, 

Nguyễn Cao Th. Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 19/2023/HS-ST ngày 

28/8/2023 của Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Quảng Ngãi. 

Áp dụng: Điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm 

g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt: Lê Hùng Lâm T 03 (Ba) năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án và được trừ thời gian bị tạm giữ, 

tạm giam từ ngày 01/8/2022 đến ngày 29/10/2022. 

Áp dụng:  Khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

38 Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Cao Th 07 (Bảy) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời 

hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án.  

Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; các điểm i, s, x khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm 

g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Trần Văn T1 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án.   

2. Các bị cáo Lê Hùng Lâm T, Trần Văn T1, Nguyễn Cao Th, mỗi bị cáo phải 

chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.  

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.        
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4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 
Nơi nhận:                                              
- VKSND tỉnh Quảng Ngãi;                                      

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi; 

- VKSND, TAND huyện N; 

- Công an huyện N; 

- THA dân sự huyện N; 

- Bị cáo;  

- Lưu hồ sơ.           

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Trần Mười 

 


